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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

  THỊ XÃ GIA NGHĨA 

 

  Số:           

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Gia Nghĩa, ngày      

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Duy trì và chăm 

sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2020 - 2021 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về việc 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD, ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; 

Căn cứ Công văn số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc quy định định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ 

công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 30/8/2019 của Giám đốc Sở Xây 

dựng tỉnh Đắk Nông về việc công bố Bộ Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Công văn số 2213/SXD-KT&QLHĐXD ngày 22/11/2019 của Sở Xây 

dựng tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn áp dụng hệ số phụ cấp khu vực đối với 

đơn giá nhân công và giá vật tư, vật liệu trong đơn giá dịch vụ công ích; 

Căn cứ Công văn số 1723/UBND-TCKH ngày 01/10/2019 của UBND thị xã 

Gia Nghĩa về việc thực hiện duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã 

Gia Nghĩa giai đoạn 2020 - 2021; 

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 325/TTr-QLĐT 

ngày 28/11/2019 về việc thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 

2020 - 2021; 

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Báo cáo thẩm định số 

129/KQTĐ-TCKH ngày 09/12/2019 về việc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu: Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 

2020 - 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Duy trì và chăm 

sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2020 - 2021; với các 

nội dung chính sau: 

1. Tên dự toán: Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn thị xã Gia 

Nghĩa giai đoạn 2020 - 2021. 

2. Chủ đầu tư: UBND thị xã Gia Nghĩa. 

3. Đại diện Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa. 

4. Đơn vị lập dự toán: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa. 

5. Tổng giá trị dự toán: 31.598.048.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, năm trăm 

chín mươi tám triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Trong đó:  

- Chi phí duy trì và chăm sóc 12 tháng: 31.503.540.000 đồng. 

- Chi phí khác: 94.508.000 đồng. 

(Chi tiết như phụ lục số 01 và 02 đính kèm) 

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính được 

phân bổ hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

7. Loại hình thực hiện: Dịch vụ công ích đô thị. 

8. Địa điểm thực hiện: Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. 

9. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Chi tiết như phụ lục số 03 đính kèm). 

Điều 2. Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa (đại diện chủ đầu tư) có trách 

nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, tổ chức thực hiện 

dự toán, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời tổ chức 

nghiệm thu, giám sát việc duy trì và chăm sóc cây xanh theo số lần thực hiện và 

khối lượng thực tế, tránh tình trạng gây lãng phí. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND TX; 

- Lưu: VP, TCKH, (K). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Đình Ninh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN: DUY TRÌ VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN 

ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI ĐOẠN 2020 - 2021 

 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
THÀNH TIỀN 

(đồng) 

I 
CHI PHÍ DUY TRÌ VÀ 

CHĂM SÓC (G) 

Chi tiết như phụ lục số 02 

(Tính cho 12 tháng) 
              31.503.540.000  

II CHI PHÍ KHÁC 1+…+4                       94.508.000  

1 Chi phí lập hồ sơ mời thầu  G x 0,1%                       31.503.000  

2 Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu G x 0,1%                       31.503.000  

3 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời 

thầu 
G x 0,05%                       15.751.000  

4 
Chi phí thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu 
G x 0,05%                       15.751.000  

  TỔNG CỘNG  I  + II               31.598.048.000  

Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, không trăm bốn mươi tám nghìn đồng 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

DỰ TOÁN CHI PHÍ DUY TRÌ VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ GIA NGHĨA GIAI ĐOẠN 2020 - 2021 

 

TT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng 

Số lần thực 

hiện (01 

tháng) 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền (đồng) Ghi chú 

1 
Tưới nước giếng khoan thảm cỏ  thuần chủng 

bằng máy bơm điện 1,5W 
100m2/lần 601,96 15 76.829 693.719.772,600 

  

2 
Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, 

dải phân cách) bằng xe bồn 8m3 
100m2/lần 457,57 15 99.963 686.101.048,650 

  

3 
Tưới nước thảm cỏ thuần chủng  bằng thủ công-

nước máy 
100m2/lần 18,76 15 78.909 22.204.992,600 

  

4 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy  100m2/lần 1.078,28 0,5 56.733 30.587.029,620   

5 Làm cỏ tạp 100m2/lần 1.078,28 1,0 126.034 135.899.941,520   

6 Phun thuốc phòng trừ sâu thảm cỏ 100m2/lần 1.078,28 0,5 32.737 17.649.826,180   

7 Bón phân thảm cỏ 100m2/lần 1.078,28 0,5 49.811 26.855.102,540   

8 
Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây 

hàng rào bằng máy bơm điện 1,5W 
100m2/lần 91,810 15 76.829 105.805.057,350 

  

9 
Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng 

xe bồn 5m3 
100m2/lần 126,97 15 105.927 201.743.267,850 

  

10 
Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng 

thủ công - nước máy 
100m2/lần 7,99 15 92.894 11.133.345,900 

  

11 
Tưới nước giếng khoan cây ra hoa và cây cảnh 

tạo hình bằng bơm điện 1,5W 
100cây/lần 31,54 15 76.870 36.367.197,000 

  

12 
Tưới nước  cây ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

xe bồn 5m3 
100cây/lần 39,52 15 109.538 64.934.126,400 

  

13 
Tưới nước cây ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng 

thủ công - nước máy 
100cây/lần 2,76 15 87.300 3.614.220,000 

  

14 Duy trì bồn cảnh lá màu (không có hàng rào) 100m2/năm 206,20 1/12 15.892.311 273.082.877,350   

15 Duy trì cây cảnh trổ hoa  100cây/năm 24,72 1/12 19.717.607 40.618.270,420   



TT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng 

Số lần thực 

hiện (01 

tháng) 

Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền (đồng) Ghi chú 

16 Duy trì cây cảnh tạo hình  100cây/năm 49,10 1/12 16.406.786 67.131.099,383   

17 Duy trì cây đường viền <1m 100m2/năm 20,57 1/12 5.131.181 8.795.699,431   

18 Duy trì cây bóng mát mới trồng cây/năm 702 1/12 558.711 32.684.593,500   

19 Duy trì cây bóng mát loại 1 cây/năm 10.509 1/12 177.354 155.317.765,500   

20 Quét vôi gốc cây (cây loại 1) cây/năm 10.509 1/12 12.618 11.050.213,500   

I TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG 01 THÁNG (1+…+20): 2.625.295.000 Làm tròn nghìn 

đồng 

II TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN TRONG 12 THÁNG (I x 12): 31.503.540.000   

 
Ghi chú: Đối với nội dung công việc duy trì cây bóng mát mới trồng (theo quy định sau 02 năm chuyển sang nội dung công việc duy trì cây bóng mát loại 1). 



PHỤ LỤC SỐ 03 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Duy trì và chăm sóc cây xanh đô thị trên địa bàn 

thị xã Gia Nghĩa giai đoạn 2020 - 2021 
 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Gói thầu số 01: Tư 

vấn lập hồ sơ mời 

thầu và đánh giá 

hồ sơ dự thầu 

63.006.000 

Kinh phí 

sự nghiệp 

kiến thiết 

thị chính 

được phân 

bổ hàng 

năm và 

các nguồn 

kinh phí 

hợp pháp 

khác 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

 

Quý 

IV/2019 

và quý 

I/2020 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

2 

Gói thầu số 02: 

Duy trì và chăm 

sóc cây xanh đô thị 

trên địa bàn thị xã 

Gia Nghĩa giai 

đoạn 2020 - 2020  

31.503.540.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Quý 

IV/2019 

và quý 

I/2020 

Trọn 

gói 

12 

tháng 

Tổng giá trị gói thầu 31.566.546.000   
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